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Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật - Công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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70.678.2126.391.80028.600275.000699.000513.400770.0004.105.80077.070.012817.03922.637.65471.569.000372.046.318123Tổ quản lý011

15.640.1361.405.90055.000149.000114.500171.700915.70017.046.036440.231116.605.805A2711.446.000Trưởng phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001351

14.388.8841.301.80055.000145.900104.900157.300838.70015.690.6841.569.000314.121.684A2710.483.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

12.906.3001.214.70055.000130.90098.000147.000783.80014.121.00014.121.000A279.797.000Phó phòngĐỗ Văn HùngHL-029613

15.525.8541.232.80055.000149.00098.000147.000783.80016.758.6542.637.654714.121.000A199.797.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

12.217.0381.236.60028.60055.000124.20098.000147.000783.80013.453.638376.808113.076.830A239.797.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

180.925.21215.249.433421.33357.2001.045.0001.842.8001.131.9001.698.2009.053.000196.174.645480.0003.600.000141.6911.367.34761.664.92372.232.0006186.688.682445Tổ chuyên viên082

12.051.020943.70055.000122.30073.000109.500583.90012.994.720480.0001.350.000262.2311406.000110.496.489A276.818.000Chuyên viênDương Hồng PhươngHL-001196

9.582.187868.30055.00097.30068.200102.300545.50010.450.487406.000110.044.487A276.818.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002517

11.293.516885.60055.000114.60068.200102.300545.50012.179.116262.231111.916.885A276.818.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019478

9.305.400738.60055.00094.50056.10084.200448.80010.044.00010.044.000A275.609.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-041759

9.707.787742.70055.00098.60056.10084.200448.80010.450.487406.000110.044.487A215.609.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424710

11.727.623881.30057.20055.000119.60061.90092.800494.80012.608.923900.0001.664.923710.044.000A186.184.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064811

7.982.924725.30055.00081.20056.10084.200448.8008.708.224215.73118.492.493A215.609.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343112

10.309.687748.80055.000104.70056.10084.200448.80011.058.4871.014.000310.044.487A185.609.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248013

8.884.0671.159.933421.33355.00094.50056.10084.200448.80010.044.00010.044.000A185.609.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513014

6.833.900774.10055.00069.60061.90092.800494.8007.608.0007.608.000A136.184.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016715

10.045.919873.00055.000102.00068.200102.300545.50010.918.91910.918.919A276.818.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154616

10.385.050749.60055.000105.50056.10084.200448.80011.134.650215.731110.918.919A275.609.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126017

9.281.529798.80055.00094.30061.90092.800494.80010.080.3291.350.00060.2098.670.120B276.184.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314918

8.337.142789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.126.4429.126.442A276.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009419

10.090.056691.90055.000102.50050.90076.400407.10010.781.956195.692110.586.264A275.088.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672620

8.477.182730.30055.00086.20056.10084.200448.8009.207.48281.4829.126.000A215.609.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419121

6.402.909654.60055.00065.20050.90076.400407.1007.057.5097.057.509A185.088.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530922

10.171.519747.40055.000103.30056.10084.200448.80010.918.91910.918.919A275.609.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114423

10.055.795746.20055.000102.10056.10084.200448.80010.801.995215.731110.586.264A275.609.000Nhân viênNguyễn Hà AnHL-0098524

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

251.603.42421.641.233421.33385.8001.320.0002.541.8001.645.3002.468.20013.158.800273.244.657480.0003.600.000141.6912.184.38684.302.577143.801.0009258.735.000568                  Tổng cộng


